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Stt Tên kênh TH
1 SCTV1
2 SCTV2
3 SCTV3
4 SCTV4
5 SCTV5
6 SCTV6
7 SCTV7 
8 SCTV8
9 SCTV9 

10 SCTV10
11 SCTV11
12 SCTV12
13 SCTV13
14 SCTV14
15 SCTV15
16 SCTV16
17 SCTV17
18 SCTV18
19 SCTV Phim Tổng hợp
20 HTVC Mua sắm tiêu dùng
21 VOVTV-TRUYỀN HÌNH VOV HD

22 VTC5
23 VTV1 
24 VTV2 
25 VTV3 
26 VTV4 
27 VTV5
28 VTV CẦN THƠ 
29 VTV7
30 VTV8
31 VTV9
32 HTV2
33 VTC9
34 VTC1
35 VTC7
36 TH ĐẮK NÔNG
37 VTVCab1 – Vie GIẢI TRÍ 
38 ON PHIM VIET (VTVCab2)
39 ON SPORTS + (VTVCab6)
40 ON E Channel (VTVCab5)
41 ON Info TV (VTVCab9)
42 ON CINE (VTVCab10) 
43 ON Style TV (VTVCab12)
44 ON FOOTBALL (VTVCab16)

BẢNG KÊNH TRUYỀN HÌNH CÁP ANALOG
TẠI HEADEND ĐĂK NÔNG

PHÁT SÓNG TẠI ĐĂK NÔNG



45 HBO
46 SCTV18
47 BOX MOVIE 1
48 SCTV17
49 HANOICAB2
50 CARTOON NETWORK
51 HAPPY KIDS
52 CINEMAX 
53 FASHION TV
54 WOMAN
55 AXN
56 DISCOVERY
57 PLANET EARTH
58 SCTV15
59 THVL1 (Vĩnh Long 1)
60 THVL2  (Vĩnh Long 2)
61 TH QUỐC HỘI VIỆT NAM
62 ANTV
63 QUỐC PHÒNG VIỆT NAM
64 HTV3 
65 HTV7 
66 HTV9 
67 SCTV14
68 TH NHÂN DÂN
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